
III.1 III.2 III.3 III.4 V.1 V.2 V.3
1 12D15802010078 Lê Hoàng Thạch 03/04/1994 XD12D04 5 5 3 0 3 0 0 0 16
2 12D15802010114 Đỗ Đăng Khoa 24/04/1994 XD12D04 5 5 3 4 3 0 8 0 28
3 12D15802010115 Huỳnh Văn Thuận 20/11/1994 XD12D04 5 5 3 0 3 0 0 0 16
4 12D15802010116 Lê Hồng Thạnh 12/04/1994 XD12D04 5 5 3 4 3 0 8 0 28
5 12D15802010118 Nguyễn Công Phúc 17/10/1994 XD12D04 5 5 3 0 3 0 0 0 16
6 12D15802010119 Đinh Quang Khánh 11/04/1994 XD12D04 5 5 3 0 3 0 0 0 16
7 12D15802010120 Nguyễn Thanh Tiến 08/12/1994 XD12D04 5 5 3 4 3 0 0 0 20
8 12D15802010121 Lê Văn Vũ Phương 19/10/1993 XD12D04 5 5 3 0 3 0 0 0 16
9 12D15802010122 Trần Ngọc Quý 10/01/1994 XD12D04 5 5 3 4 3 0 0 0 20
10 12D15802010123 Nguyễn Đặng Minh Thiện 18/05/1994 XD12D04 5 5 3 0 3 0 0 0 16
11 12D15802010124 Trần Văn Chương 02/03/1994 XD12D04 4 5 3 0 3 0 0 0 15
12 12D15802010125 Trần Tiên Tiến 14/09/1994 XD12D04 4 5 3 0 3 0 0 0 15
13 12D15802010126 Huỳnh Bá Thành 14/07/1994 XD12D04 5 5 3 0 3 0 0 0 16
14 12D15802010128 Ông Phước Trường 02/11/1994 XD12D04 5 5 3 4 3 5 8 5 30
15 12D15802010129 Phạm Minh Trí 05/04/1994 XD12D04 5 5 3 4 3 0 0 0 20
16 12D15802010130 Trần Duy Nhân 05/05/1994 XD12D04 5 5 3 4 3 0 0 0 20
17 12D15802010131 Trần Thanh Sang 08/09/1994 XD12D04 5 5 3 0 3 0 0 0 16
18 12D15802010134 Nguyễn Văn Lel 25/07/1994 XD12D04 5 5 3 4 3 0 0 0 20
19 12D15802010135 Danh Thuận 29/08/1991 XD12D04 5 5 3 0 3 0 8 0 24
20 12D15802010136 Dương Hải Triều 29/12/1994 XD12D04 5 5 3 0 3 0 0 0 16
21 12D15802010137 Đào Duy Lễ 29/04/1994 XD12D04 5 5 2 0 3 0 0 0 15
22 12D15802010138 Nguyễn Bá Huy 01/02/1993 XD12D04 5 5 2 0 3 0 0 0 15
23 12D15802010139 Phạm Văn Nhỉnh 01/11/1992 XD12D04 5 5 1 0 3 0 0 0 14
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24 12D15802010140 Lê Minh Tân 23/01/1993 XD12D04 5 5 3 4 3 0 0 0 20
25 12D15802010143 Thái Văn Mí 15/01/1990 XD12D04 5 5 3 4 3 0 0 0 20
26 12D15802010144 Lê Anh Thống 16/01/1994 XD12D04 5 5 3 0 3 0 0 0 16
27 12D15802010145 Lê Khánh Tân 28/09/1994 XD12D04 5 5 3 0 3 0 0 0 16
28 12D15802010146 Nguyễn Ngọc Hoài 24/05/1994 XD12D04 5 5 3 0 3 0 0 0 16
29 12D15802010148 Nguyễn Tuấn Anh 01/01/1994 XD12D04 5 5 2 0 3 0 0 0 15
30 12D15802010149 Đinh Phú Thạnh 14/01/1993 XD12D04 5 5 3 0 3 0 0 0 16
31 12D15802010150 Trần Huy Thanh 01/01/1992 XD12D04 5 5 3 4 3 0 0 5 25
32 12D15802010151 Đặng Công Danh 26/03/1994 XD12D04 5 5 3 0 3 0 0 0 16
33 12D15802010153 Hoàng Thanh Bình 01/04/1994 XD12D04 2 2 0 0 3 0 0 0 7
34 12D15802010158 Đoàn Quốc Nhất Duy 06/07/1994 XD12D04 4 5 2 0 5 0 0 0 16
35 12D15802010161 Trần Duy Anh 02/02/1994 XD12D04 5 5 3 4 3 0 8 0 28
36 12D15802010162 Phan Ngọc Hữu 21/01/1990 XD12D04 2 1 0 0 3 0 0 0 6
37 12D15802010164 Trịnh Chí Thiện 30/04/1994 XD12D04 5 5 2 0 3 0 0 0 15
38 12D15802010165 Nguyễn Hoài Tân 18/08/1994 XD12D04 5 5 2 0 3 0 0 0 15
39 12D15802010174 Lê Quốc Bảo 25/11/1994 XD12D04 5 5 2 0 3 0 8 0 23
40 12D15802010175 Nguyễn Trí Hiếu 05/01/1994 XD12D04 5 5 3 0 3 0 0 0 16
41 12D15802010178 Phạm Hiền 10/12/1993 XD12D04 5 5 3 0 3 0 0 0 16
42 12D15802010180 Lê Dủ Phát 17/11/1992 XD12D04 5 5 3 0 3 0 0 0 16
43 12D15802010183 Nguyễn Minh Thức 20/04/1994 XD12D04 5 5 5 5 3 0 0 10 33
44 12D15802010185 Lê Khánh Vy 28/10/1994 XD12D04 4 5 5 0 3 0 0 0 17
45 12D15802010186 Nguyễn Minh Khánh 20/08/1994 XD12D04 5 5 3 4 3 0 0 0 20
46 12D15802010192 Lê Thị Cẩm Trứ 07/12/1994 XD12D04 5 5 3 4 3 0 5 0 25
47 12D15802010197 Tạ Quốc Nhựt 08/09/1994 XD12D04 4 5 2 0 5 0 0 0 16
48 12D15802010202 Trần Thị Hạnh Nhân 05/01/1994 XD12D04 5 5 3 4 3 0 8 0 28
49 12D15802010204 Nguyễn Hoàng Phúc 15/09/1994 XD12D04 5 5 3 4 3 0 0 0 20
50 12D15802011100 Nguyễn Thị Hường 05/08/1994 XD12D04 5 5 3 4 3 0 5 0 25
51 12D15802011101 Nguyễn Thành Đạt 16/04/1994 XD12D04 5 5 3 4 3 0 0 0 20
52 12D15802011197 Lê Văn Đầy 1993 XD12D04 4 5 3 0 3 0 8 0 23
53 12D15802011198 Triệu Quốc Minh Kha 17/02/1994 XD12D04 3 3 3 0 3 0 0 0 12
54 12D15802011199 Lâm Hoàng Phi Vũ 1991 XD12D04 3 3 3 4 3 0 0 0 16
55 12D15802011200 Lý Kha Ni 13/05/1991 XD12D04 5 3 5 4 3 0 0 0 20



56 12D15802011379 Đặng Thanh Lâm 11/08/1993 XD12D04 5 5 3 4 3 0 0 0 20


